
Mẫu số 1b10 

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU 

Số: ……………....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​
________________________ 

 

THÔNG TIN THUỐC THÀNH PHẨM XUẤT KHẨU CÓ CHỨA HOẠT CHẤT GÂY NGHIỆN HOẶC THUỐC HƯỚNG 
TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC 

(Từ…… đến ……) 

Kính gửi: …………………………………………………. 

Stt Tên 
thuố

c 

Nồng độ 
hoặc 
hàm 

lượng 

Tên 
hoạt 
chất 

Qui cách 
đóng gói 

Tên cơ 
sở sản 
xuất 

Tên 
nước 
sản 
xuất 

Tên cơ 
sở 

xuất 
khẩu 

Tên 
nước 
nhập 
khẩu 

Số 
Giấy 
phép 
xuất 
khẩu 

Số 
đăng 
ký 

(nếu 
có) 

Đơn 
vị 

tính 

 

Số lượng 

(thực 
xuất) 

Giá 
xuất 
khẩu 

Tổng  
giá trị 
xuất 
khẩu 

Ngà
y 

xuất 
klhẩ

u 

Cửa 
khẩu 

Phư
thức
chuy

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11  14 16 17 18  19 2

                  

                  

 

 

Người lập 

......, ngày... tháng... năm...... 

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu 
(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 



Nguồn: Thông tư 47/2010/TT-BYT 


	Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu 

